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Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 

Nhận biết: 

-  Biết được một số điểm mới trong phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á 

(1918-1939).  

-  Biết được nét chính của một số cuộc đấu tranh chống Pháp tiêu biểu của nhân dân Lào và 

Camphuchia (1918-1939). 

Thông hiểu: 

- Hiểu được tình hình chung ở các nước Đông Nam Á (1918-1939). 

- Hiểu được chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đấu tranh chống thực dân cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ 

XX ở khu vực Đông Nam Á.  

- Hiểu được bước phát triển mới của phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á 

(1918-1939). 

Vận dụng:  

- Phân tích được những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á 

(1918-1939). 

- Khái quát được phong trào độc lập ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

- So sánh được phong trào độc lập  dân tộc ở các nước Đông Nam Á với các khu vực khác 

của châu Á (1918-1939) 

- Lập được bảng niên biểu nét chính về diễn biến của phong trào đấu tranh chống thực dân 

Pháp của nhân dân Lào và Camphuchia. Trên cơ sở đó rút ra được biểu hiện về sự đoàn kết 

chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương trong giai đoạn này. 

Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) 

* Nhận biết: 

- Biết được nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

- Nêu được những hành động xâm lược của các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937 

và thái độ của các nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp) trước hành động xâm lược đó của phe 



phát xít. Biết được thái độ của Liên Xô và các nước tư bản khi Liên minh phát xít hình 

thành. 

- Nêu được nội dung của Hội nghị Muy – ních. 

- Biết được những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai theo các giai đoạn. 

- Nêu được sự hình thành khối Đồng minh chống phát xít. 

- Nêu những sự kiện chính về cuộc phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận từ 

11/1942 – 6/1944. 

- Nêu được diễn biến và ý nghĩa của trận phản công tại Xta-lin-grát. 

- Nêu được kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). 

* Thông hiểu: 

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). 

- Trình bày được hành động xâm lược của các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937 và 

thái độ của các nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp) trước hành động xâm lược đó của phe 

phát xít.  

- Hiểu được ý nghĩa nội dung của Hội nghị Muy-ních. 

- Trình bày được sự thay đổi về tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai khi Liên Xô 

tham chiến và quá trình hình thành của khối Đồng minh chống phát xít. 

* Vận dụng: 

- Phân tích được nguyên nhân và con đường dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Chứng minh được từ 1931-1937, các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược. 

- Chứng minh được sự nhân nhượng chủ nghĩa phát xít của các nước tư bản từ khi liên minh 

phát xít được hình thành. 

- Phân tích được kết cục và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). 

- Phân tích được vai trò của các nước tư bản và Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát 

xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Trình bày những diễn biến cụ thể hành động của các nước phát xít và các nước tư bản từ 

Hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới. Từ đó nêu nhận xét của bản thân về hành động 

và thái độ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-ních. 

 

Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873 

Nhận biết: 

- Nêu được tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. 

- Biết được chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân 

ta ở Gia Định. 



- Nêu được âm mưu của Pháp khi tấn công vào Gia Định. Nêu được cuộc kháng chiến ở Gia 

Định của nhân dân ta. 

- Nêu được hoàn cảnh kí kết Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5/6/1862) 

và nội dung cơ bản của bản Hiệp ước đó. 

- Nêu được cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước năm 1862. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được việc thực dân Pháp chọn  Đà Nẵng làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược 

Việt Nam. Kết quả của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Đà Nẵng của nhân dân ta. 

- Hiểu được vì sao khi không chiếm được Đà Nẵng, Pháp không tấn công ra Bắc ngay mà 

lại tấn công vào Gia Định. 

- Hiểu được việc Pháp phải chuyển quân từ Đà Nẵng vào Gia Định. 

- Hiểu được những nội dung trong bản Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) và những ảnh hưởng 

của bản Hiệp ước này. 

Vận dụng cao: 

- Nhận xét được về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858. 

- Đánh giá được nội dung của bản Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862. 

- Rút ra điểm mới trong phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước Nhâm 

Tuất (5/6/1862). 

- Nhận xét thái độ chống Pháp của triều đình Huế và nhân dân bấy giờ.  

- Tưởng tượng nếu như trong bối cảnh của Triều đình Huế lúc bấy giờ, cá nhân HS sẽ làm 

gì để đối phó với hành động xâm lược của Pháp? 

 

 

Chúc các em ôn tập tốt và kiểm tra đạt kết quả cao nhé! 


